
Nam Nữ

01 2S-1 Nguyễn Quỳnh Chi 24/07/1985 023  86 201 Bác sĩ (hạng III)

02 2S-2 Nguyễn Thị Diệu Hiền 25/10/1986 334 358 989 Bác sĩ (hạng III)

03 2S-3 Đỗ Thị Mỹ Khanh 02/03/1982 023 709 260 Bác sĩ (hạng III)

04 2S-4 Nhữ Bảo Ngọc 17/01/1984 301 172 426 Bác sĩ (hạng III)

05 2S-5 Nguyễn Thị Nhẹ 04/05/1968 082 168 025 Bác sĩ (hạng III)

06 2S-6 Trần Đăng Vân Quỳnh 13/12/1987 079 187 007 368 Bác sĩ (hạng III)

07 2S-7 Hồng Thành Tài 29/09/1988 334 457 458 Bác sĩ (hạng III)

08 2S-8 Phạm Tài 22/06/1985 025 151 855 Bác sĩ (hạng III)

09 2S-9 Phan Nguyễn Quốc Thuận 24/03/1987 023 853 986 Bác sĩ (hạng III)

10 2S-10 Phạm Ngọc Bảo Trân 13/08/1988 0921 8800 0889 Bác sĩ (hạng III)

11 2S-11 Văn Huỳnh Thúy Xuân 29/01/1987 024 038 236 Bác sĩ (hạng III)

12 2S-12 Nguyễn Thị Kim Anh 06/10/1987 025 660 982 Bác sĩ (hạng III)

13 2S-13 Kiều Thị Quỳnh Châu 02/01/1989 025 779 720 Bác sĩ (hạng III)

14 2S-14 Ngô Thị Thùy Linh 13/05/1987 025 761 636 Bác sĩ (hạng III)

15 2S-15 Đoàn Thắng 15/11/1987 024 146 304 Bác sĩ (hạng III)

16 2S-16 Nguyễn Thị Bé Thảo 05/01/1992 272  28 408 Điều dưỡng hạng III

17 2S-17 Tạ Thanh Tân 01/05/1990 024 325 529 Điều dưỡng hạng III

18 2S-18 Nguyễn Thị Hường 17/09/1974 245 075 989 Điều dưỡng hạng IV

19 2S-19 Lê Thị Thùy Trang 03/08/1991 272 047 489 Điều dưỡng hạng IV

20 2S-20 Võ Thị Tuyết Trinh 09/07/1989 197 204 430 Điều dưỡng hạng IV

21 2S-21 Trần Hoàng Trâm Anh 30/12/1991 052 191 000 028 Hộ sinh hạng III

22 2S-22 Nguyễn Hồng Liên 04/05/1991 024 598 634 Hộ sinh hạng III

23 2S-23 Nguyễn Trần Kiều Linh 16/11/1993 291 050 084 Hộ sinh hạng III

24 2S-24 Nguyễn Thị Tuyết Phương 21/12/1989 301 317 320 Hộ sinh hạng III

25 2S-25 Hoàng Thị Tú Quyên 19/09/1992 250 858 253 Hộ sinh hạng III

26 2S-26 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 18/09/1992 250 864 472 Hộ sinh hạng III

27 2S-27 Huỳnh Thị Kim Thoa 10/06/1993 215 280 452 Hộ sinh hạng III

28 2S-28 Lê Thị Thu Thảo 28/02/1993 025 286 578 Hộ sinh hạng III

29 2S-29 Trần Thị Thanh Thơ 27/01/1993 083 193 000 043 Hộ sinh hạng III

30 2S-30 Huỳnh Thị Thu Trang 10/02/1993 024  70 478 Hộ sinh hạng III

31 2S-31 Trần Neáng Kim Trâm 29/10/1992 025  15 058 Hộ sinh hạng III

32 2S-32 Lê Nguyễn Hoàng Thảo Uyên 15/11/1990 290 935 956 Hộ sinh hạng III
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